
THỨ TIẾT 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10

1

2

3

4

5

1 * * * *

2 QPAN-Truyền BC-M.Xuân CL-K.Anh ANH-T.HƯƠNG BĐ-Nhật HÓA-KHOA

3 QPAN-Truyền BC-M.Xuân CL-K.Anh ANH-T.HƯƠNG BĐ-Nhật HÓA-KHOA

4 BC-M.Xuân QPAN-Truyền ANH-T.HƯƠNG CL-K.Anh HÓA-KHOA BĐ-Lộc

5 BC-M.Xuân QPAN-Truyền ANH-T.HƯƠNG CL-K.Anh HÓA-KHOA BĐ-Lộc

1 * * *

2 BC-M.Xuân HÓA-HOA LÝ-HIẾU SỬ-VÂN

3 BC-M.Xuân HÓA-HOA LÝ-HIẾU SỬ-VÂN

4 QPAN-Truyền CĐ HÓA-HOA CĐ_LÝ-HIẾU CĐ_SỬ-VÂN

5 QPAN-Truyền

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 * * *

2 BC-M.Xuân BĐ-Nhật LÝ-TÙNG

3 BC-M.Xuân BĐ-Nhật LÝ-TÙNGC. Thứ 7

NGHỈ BÙ GIỖ TỔ

NGHỈ LỄ 30/4

NGHỈ LỄ 01/5C-S. Thứ 6

TRƯỜNG THPT BA TƠ

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI, TĂNG TIẾT (TUẦN 32)
Thực hiện từ ngày 28-4-2026

Phân phòng: Chiều học phòng khối 12 từ lớp 12A1 trở đi tương ứng lớp 10 từ nhỏ đến lớn

C-S. Thứ 2

C. Thứ 3

C. Thứ 4

C-S. Thứ 5



4 SỬ-VÂN LÝ-TÙNG ANH-SAO

5 SỬ-VÂN LÝ-TÙNG

C. Thứ 7



THỨ TIẾT
12A1

BC7

12A2

BC8

12A3

CL

12A4

BĐ

12A5

BC1

12A6

BC2

12A7

BC3

12A8

BC4

12A9

BC5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 * * * * * *

2 BC 7-Nhật BC 2-K.Anh CĐ Toán-Phương BC 4-Dũng CĐ GDKT-Quỳnh

3 BC 7-Nhật BC 2-K.Anh CĐ Toán-Phương BC 4-Dũng CĐ GDKT-Quỳnh

4 BC 8-M.Xuân CL-K.Anh BĐ-Lộc BC 1-Nhật BC 3-Dũng

5 BC 8-M.Xuân CL-K.Anh BĐ-Lộc BC 1-Nhật BC 3-Dũng

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 * * * *

2 CĐ Toán-Lệ CĐ Hóa-Khoa CĐ Toán-Phương BC 5-Dũng

3 CĐ Toán-Lệ CĐ Hóa-Khoa CĐ Toán-Phương BC 5-Dũng

C-S. Thứ 6

NGHỈ LỄ 30/4

NGHỈ LỄ 01/5

C-S. Thứ 2

C. Thứ 3

C. Thứ 4

NGHỈ BÙ GIỖ TỔ

C. Thứ 7

C-S. Thứ 5

Phân lớp học:

TRƯỜNG THPT BA TƠ

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI TUẦN 32
Thực hiện từ ngày 28-4-2026



4 CĐ Hóa-Khoa BC 8-M.Xuân BĐ-Lộc BC 1-Nhật

5 CĐ Hóa-Khoa BC 8-M.Xuân BĐ-Lộc BC 1-Nhật

C. Thứ 7



12A10

BC6
THỨ TIẾT 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9

1

2

3

4

5

1 CL-Dũng TIN-VINH VĂN-MY BĐ.M.Xuân

2 CL-Dũng TIN-VINH VĂN-MY BĐ.M.Xuân

3 VĂN-MAY CL-Dũng BĐ-V.Ánh VĂN-T.MY

4 VĂN-MAY CL-Dũng BĐ-V.Ánh VĂN-T.MY

5

1 CL-Dũng TOÁN-NA TIN-B.THÙY QPAN-HỚN

2 CL-Dũng TOÁN-NA TIN-B.THÙY QPAN-HỚN

3 TOÁN-NA TIN-B.THÙY BC-V.Ánh CN_Công-HUỆ

4 TOÁN-NA BC-V.Ánh

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

* 1 ANH-SAO CL-Dũng TOÁN-NA CL-V.Ánh TOÁN-T.HẢI ANH-HÒA BĐ.M.Xuân

CĐ GDKT-Quỳnh 2 ANH-SAO CL-Dũng TOÁN-NA CL-V.Ánh TOÁN-T.HẢI ANH-HÒA BĐ.M.Xuân

CĐ GDKT-Quỳnh 3 TOÁN-NA CĐ_VĂN-P.HẰNG CL-Dũng VĂN-LIÊU BC-V.Ánh ĐỊA-TRÍ Âm nhạc-K.ThùyS. Thứ 7

NGHỈ LỄ 30/4

NGHỈ LỄ 01/5

NGHỈ BÙ GIỖ TỔ

Phân lớp học:

TRƯỜNG THPT BA TƠ

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI, TĂNG TIẾT (TUẦN 32)
Thực hiện từ ngày 28-4-2026

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI TUẦN 32
Thực hiện từ ngày 28-4-2026

Phân phòng: phòng 07,08,09,10: trong buổi lớp thứ tự nhỏ đến lớn tương ứng; lớp 11A11 học tại phòng phân công của lớp (P.31)

NGHỈ LỄ 30/4

NGHỈ LỄ 01/5

NGHỈ BÙ GIỖ TỔ

S-C. Thứ 6

S. Thứ 4

S. Thứ 2

S. Thứ 3

S-C. Thứ 5



BC 6-Dũng 4 CĐ_VĂN-P.HẰNG CL-Dũng VĂN-LIÊU BC-V.Ánh TOÁN-SƠN

BC 6-Dũng 5

S. Thứ 7



11A10 11A11

BĐ-V.Ánh

BĐ-V.Ánh

ĐỊA-TUYỂN

ĐỊA-TUYỂN

BĐ-V.Ánh

BĐ-V.Ánh

TOÁN-THÀNH

TOÁN-THÀNH

THỜI KHÓA BIỂU TRÁI BUỔI, TĂNG TIẾT (TUẦN 32)
Thực hiện từ ngày 28-4-2026

Phân phòng: phòng 07,08,09,10: trong buổi lớp thứ tự nhỏ đến lớn tương ứng; lớp 11A11 học tại phòng phân công của lớp (P.31)

NGHỈ LỄ 30/4

NGHỈ LỄ 01/5

NGHỈ BÙ GIỖ TỔ




